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Thụ  từ  trong  tiếng  Tầu 
 

Dương Đình Hỷ 

 

I- Theo định nghĩa thì thụ từ là tiếng diễn tả hành động của thuật từ. 

Lấy một ví dụ : 

                     我     看     書 

                         Ngã    khán    thư 

                          Tôi    xem    sách 

 

          Ngã  :  chủ từ  (S) 

          Khán : thuật từ   (V) 

          Thư  : thụ từ  (O) 

 

Thư là một danh từ nên trước nó ta có thể đặt một tĩnh từ A. 

Thí dụ : 

          我      看     好     書 

        Ngã     khán   hảo     thư 

        Tôi      xem   sách     tốt (lành mạnh) 

 

Ta có thể đặt 1 hay 2 phó từ trước A. 

Một phó từ : 

             

        我      看     很     好     書 

       Ngã    khán   ngận   hảo    thư 

       Tôi     xem    sách    rất    tốt. 

 

Hai phó từ : 

 

        我      看     不     很     好     書 

      Ngã      khán   bất     ngận   hảo    thư 
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         Tôi  xem  sách  không  tốt  lắm. 

 

Vì thụ từ là một danh từ nên ta có thể thay bằng một đại danh từ  (P). 

 

               我     看     什     麽 

              Ngã   khán   thập    ma 

                 Ông  xem  gì ? 

 

Ta có thể viết : 

 

              我     看     什     麽     書 

               Ngã   khán   thập    ma     thư 

                   Ông  xem  sách  gì ? 

 

Thự từ cũng có thể là một thuật từ. 

 

我     喜     歡     學     習 

                   Ngã     hỉ     hoan    học    tập 

                           Tôi  thích  học. 

 

II- Vị  trí  của  thụ  từ  trong  câu. 

 

Thự từ thường đặt sau thuật từ, như trong thí dụ : Ngã khán thư, 

nhưng cũng có khi nó được đưa lên trước thuật từ để nhấn mạnh. 

Ta có thế thấy các trường hợp sau : 

1. Thêm một thuật từ năng nguyện : 

 

              中     國     書     我     要     看 

            Trung Quốc   thư    ngã     yêu   khán 

                  Sách  Tầu  tôi  thích  xem. 

 

2. Thêm trợ từ Ma : 
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                       中     國     書     你     看     嗎 

                    Trung Quốc   thư      nễ   khán     ma 

                          Sách   Tầu,  ông  xem  không ?       

 

3.Thêm phó từ vào. 

 

                 中     國     書     很     容     易     看  

                Trung Quốc    thư   ngận   dung    dị     khán 

                        Sách  Tầu,  rất  dễ  xem. 

 

4.Thêm vào giới tự. 

 

                  我     連     一     字     也     不     知     道 

                   Ngã     liên    nhất    tự       dã      bất     tri      đạo 

                    Tôi  ngay  một  chữ  cũng  không  biết. 

 

Như chúng ta đã biết nội thuật từ không có thụ từ. Nội thuật từ không 

hoàn toàn như : 

 

                     成     爲     成     了 

                    Thành    vi    thành    liễu 

 

Và đồng thuật từ như :  是 thị, 有 hữu, 叫 khiếu, 性 tánh , 像 tượng 

chỉ có bổ từ đứng sau chứ không có thụ từ. 

 

III- Hai  thụ  từ. 

 

Sau các thuật từ đặc biệt ta phải học thuộc lòng , ta sẽ có 2 thụ từ. Đó 

là các thuật từ sau : 

1. 教 giáo : dạy. 
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                    我     教     他     法     語 

                     Ngã    giáo     tha    pháp   ngữ 

                      Tôi  dạy  nó  tiếng  Pháp. 

 

Tha : thụ từ gián tiếp 

Pháp ngữ : thụ từ trực tiếp 

 

2. 還 hoàn : trả 

 

                   我     還     他     一      本     書 

                    Ngã   hoàn     tha    nhất     bản    thư 

                      Tôi  trả  lại  nó  một  cuốn  sách. 

 

3. 叫 khiếu : gọi 

 

                  大     家     叫     我     老     王 

                   Đại      gia   khiếu   ngã     lão   Vương 

                   Mọi  người  gọi  tôi  là  lão  Vương. 

 

4. 通知 thông tri : cho biết 

 

                 我     通     知     他     我     名     字 

                  Ngã   thông    tri     tha     ngã    danh    tự 

                   Tôi  bảo  cho  nó  biết  tên  tôi. 

 

5. 告訴 cáo tố : cho biết 
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                   我     告     訴     他     一     件     事   

                   Ngã   cáo      tố      tha     nhất   kiện     sự 

                       Tôi  cho  nó  biết  một  chuyện. 

 

6. 送 tống, 給 cấp,   送 給 tống cấp  : cho 

Các thí dụ sau đây đều có nghĩa là tôi cho nó một cuốn sách. 

 

1)           我     送     他     一     本     書 

              Ngã   tống    tha     nhất    bản    thư 

 

2)          我     給      他     一     本     書 

            Ngã    cấp       tha    nhất    bản    thư 

 

3)         我     送      給      他     一     本     書 

            Ngã   tống     cấp      tha     nhất   bản    thư 

 

4)         我     把     這     本     書     給     他 

           Ngã      bả     giá     bản    thư     cấp     tha 

 

5)        我     把     這     本     書     送     給     他 

         Ngã     bả      giá     bản     thư    tống    cấp    tha 

 

6)        我     送     這     本     書     給     他 

          Ngã   tống     giá     bản    thư     cấp     tha    

 

IV- Thụ  từ  có  bổ  từ. 

 

Đây là trường hợp một câu quay vòng, ta có thể viết : 

                    P  -  V  -  O  -  C 
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Hay            P  -  V1  -  O  -   V2  -  C 

Trong đó O vừa là thụ từ choV1 mà còn là chủ từ của V2 . C là bổ từ 

của O. 

1)Tĩnh từ A : 

                          我     說     他     好 

                        Ngã   thuyết   tha    hảo 

                         Tôi  nói  ông  ta  tốt. 

 

2)Thuật từ V : 

                       我     叫     他     來 

                         Ngã   khiếu   tha     lai 

                          Tôi  kêu  nó  tới. 

 

3)Thuật  từ V và bổ từ C : 

                               

                          我     請     他     吃     飯 

                         Ngã   thỉnh   tha    ngật    phạn 

                          Tôi  mời  nó  ăn   cơm. 

 

V- Phân  biệt  thụ từ (O)  và  (C). 
 

Trong cuốn văn phạm tiếng Tầu của tác giả Dương Hồng  nói O chỉ 

là danh từ N, còn C có thể là tĩnh từ A, thuật từ V. Điều này không đúng 

vì O có thể là V trong đoạn I. Chúng ta phải chọn một tiêu chuẩn khác. 

Thí dụ : 

                大     家     叫     我     老     王 

               Đại     gia    khiếu  ngã     lão   Vương  (1) 

 

                大     家     叫     我     來 

               Đại    gia    khiếu    ngã    lai    (2) 
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Trong  câu (1) : 老王 lão Vương là chủ từ O vì là thụ từ của大家 đại 

gia. 

Trong câu (2) : 來 lai là C vì nó là bổ túc cho 我 ngã.  

Nếu ta biết chủ từ là (S) hay thụ từ (O) thì ta biết là nó là thụ từ hay 

bổ từ. 

Trong câu :  

                     我     要     他     看     書 

                    Ngã    yêu     tha    khán    thư   

                       Tôi  muốn  nó   xem  sách. 

thì thư là thụ từ hay bổ từ ? Nếu áp dụng tiêu chuẩn trên ta thấy thư 

bổ túc cho khán, mà chủ từ là tha, chữ không phải là ngã. Vậy nó phải là 

bổ từ O.         

 

 

* 

*  * 

 

Định   từ 
 

Định từ là những từ bổ túc cho danh từ. 

 

1. Danh từ : 

Thí dụ :             法     國     書 

                       Pháp   quốc    thư 

                       Sách tiếng Pháp 

Pháp quốc : danh từ 

Thư :  danh từ. 

Pháp quốc bổ túc cho thư. 

 

2.  Đại danh từ : 
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Chúng ta biết đại danh từ có thể thay thế cho danh từ, cho nên ta 

thay Pháp quốc bằng đại danh từ. 

Thí dụ :          我     的     書 

                     Ngã   đích     thư 

                     Sách  của  tôi. 

 

3. Tĩnh từ : 

Thí dụ :          好     書 

                     Hảo    thư 

                     Sách   tốt. 

Hảo : tĩnh từ 

Thư : danh từ 

 

4. Phó từ : trước tĩnh từ ta có thể đặt một phó từ : 

Thí dụ :            很     好     書 

                       Ngận   hảo    thư 

                       Sách  rất  tốt. 

Ngận là phó từ. 

Trước tĩnh từ có thể đặt 2 phó từ : 

                       不     很     好     書 

                       Bất   ngận    hảo    thư 

                       Sách  không  tốt  lắm. 

Bất, ngận là phó từ. 

 

5.Số  từ,  loại  từ : 

                       一     本     書 

                     Nhất    bản    thư 

                     Một  cuốn  sách. 

Nhất : số từ. 

Bản : loại từ. 
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6. Chỉ thị từ :                        

                     這     是     一     本     書 

                    Giá    thị     nhất     bản    thư 

                    Đây  là  một  cuốn  sách. 

Giá : chỉ  thị từ. 

 

7. Thuật từ : 

                 看     書     的     人     是     我 

                Khán  thư    đích   nhân    thị     ngã 

                Người  xem  sách  là  tôi. 

Khán : thuật  từ. 

 

II- Nhận xét. 

Xem thí dụ sau : 

看     書     的     人     是   一   個     美     麗     的     少     女 

Khán  thư   đích   nhân    thị   nhất   cá     mỹ     lệ      đích   thiếu    nữ 

Người  xem  sách  là  một  thiếu  nữ  đẹp  đẽ. 

1)Sau 2 tịnh từ A thì phải có đích(的) 

Mỹ lệ là một tĩnh từ có 2 chữ. 

 
2)Khán thư là một phiến ngữ. 

Khán : thuật từ 

Thư : bổ từ. 

 

3)Trong câu : 

               少     女     看     書     是     我     妹     妹 

            Thiếu    nữ     khán   thư     thị      ngã   muội  muội 

              Cô  thiếu  nữ  xem  sách  là  em  tôi. 

Thiếu nữ khán thư : phiến ngữ có đủ chủ từ.   

 

4)Thuật từ và thụ từ : 
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Thí dụ : 

               我     坐     在     桌     子     上     看     書  

              Ngã    tọa      tại      trác     tử   thượng  khán  thư  
            Tôi  ngồi  trên  bàn  xem  sách. 

Ngã tọa tại  trác  tử  thượng : là một phiến ngữ. 

 

Trong thí dụ  đầu ta thấy : 

a.Khán thư đích : phiến ngữ thuật từ. 

b.Mỹ lệ đích : phiến ngữ tĩnh từ. 

c.Thiếu nữ khán thư : phiến ngữ danh từ. 

d.Ngã tọa tại trác tử thượng : phiến ngữ phó từ. 

 

Nói tóm lại là phiến ngữ đóng vai trò nào thì nó là loại đó. 

 

 

Phó    từ 
 

I- Theo định nghĩa phó từ là những từ bổ túc cho thuật từ, thường 

đứng trước nó. 

 

A. Phó từ là danh từ. 

 

Những danh từ dùng làm phó từ cho thuật từ chỉ là những danh từ chỉ 

thời gian và nơi chốn thôi. Những danh từ khác không xử dụng được. 

1/ Thời gian. 

Thí dụ :     我     昨     日     上     午     看     書 

              Ngã    tạc    nhật   thượng ngọ   khán    thư 

                Sáng  qua  tôi   xem  sách. 

 

2/ Nơi chốn. 

Thí dụ :     我     在     圖     書     館     看     書 

              Ngã     tại       đồ     thư    quán   khán   thư 
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                Tôi  xem  sách  ở  thư  viện  . 

 

3/ Thời gian và không gian cùng lúc. 

Ta đặt thời gian lên trước. 

Thí dụ :   

     我     昨     日     上     午     在     圖     書     館     看     書 

   Ngã     tạc   nhật  thượng  ngọ     tại      đồ     thư    quán   khán   thư 

              Sáng   qua  tôi  ở  thư  viện  xem  sách. 

 

B. Tĩnh từ. 

Thí dụ :  中     國     書     很     好     看 

            Trung  quốc   thư    ngận   hảo    thư 

            Sách  tầu  xem  rất  tốt. 

 

Có những tĩnh từ 2 chữ phải thêm từ địa vào. 

Thí dụ :  我     熱     情     地     看     書 

              Ngã  nhiệt   tình    địa     khán    thư 

               Tôi  nhiệt  tình  xem  sách. 

 

C. Phó từ. 

Thí dụ :  我     不     看     書 

              Ngã    bất    khán   thư 

               Tôi  không  xem  sách. 

 

D.  Phiến từ. 

Thí dụ :  大     家     熱     烈     地     鼓     掌 

              Đại    gia      nhiệt  liệt     địa      cổ    chưởng 

               Mọi  người  nhiệt  liệt  vỗ  tay. 

 

II. Trường  hợp  đặc  biệt. 
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Chúng ta đều biết nội động từ không có thụ từ, danh từ đặt sau nó 

được coi như phó từ. 

Thí dụ :  我     坐     火     車 

              Ngã   tọa     hỏa      xa 

              Tôi  đi  xe  lửa. 

 

              我     走     路 

              Ngã    tẩu      lộ 

              Tôi  đi  bộ. 

      

              我     在     河     内 

             Ngã    tại      Hà     Nội 

              Tôi  ở  Hà  Nội. 

 

Giới   từ 

 

Giới từ là từ giới thiệu. 

 

I- Giới thiệu một từ . 

Đích 的 là một giới từ, từ đứng trước được gọi là sở hữu chủ, và từ 

đứng sau được gọi là sở hữu vật. 

Thí dụ : 

                 妺     妺     的     貓 

               Muội  muội   đích   miêu 

               Con  mèo  của  em  gái. 

 

Vì muội muội là một danh từ nên ta có thể thay thế bằng một đại danh 

từ. 

Thí dụ :    我     的     貓 

               Ngã    đích   miêu 
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               Con  mèo  của  tôi. 

 

Vì muội muội là một danh từ ta có thêm vào một tĩnh từ . 

Thí dụ :    好     妺     妺     的     貓 

               Hảo  muội   muội  đích   miêu 

               Con  mèo  của  em  gái  tốt. 

 

Ta cũng có thêm vào một hay hai phó từ. 

Thí dụ :    很     好     妺     妺     的     貓 

               Ngận   hảo  muội   muội  đích   miêu 

               Con  mèo  của  em  gái  rất  tốt. 

 

                我     妺     妺     的     貓 

               Ngã  muội  muội   đích  miêu 

               Con  mèo  của  em  gái  tôi. 

 

                我     買     的     貓 

               Ngã    mãi   đích   miêu 

               Con  mèo  mà  tôi  mua. 

 

Ngã mãi đích là một phiến từ. 

 

II- Giới thiệu 2 từ a và b với thuật từ. 

 

A. Giới từ đứng giữa a và b . 

1) Giới từ Bả 把 có nghĩa là đem. 

                我     把     这     本     書     給     他 

               Ngã     bả     giá     bản     thư    cấp     tha 

                Tôi  đem  cuốn  sách  này  cho  nó. 
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Bả đứng giữa ngã và giá bản thư. 

 

2) Giới từ Đối 對 nghĩa là đối với. 

a.  

           我     對     今     年     選     舉     很     關     心 

            Ngã   đối     kim    niên  tuyển   cử    ngận   quan   tâm 

            Đối  với  cuộc  tuyển  cử  năm  nay  tôi  rất  quan  tâm. 

  

b.  

            他     對     我     說     最     近     你     忙     嗎 

           Tha     đối   ngã  thuyết    tối      cận     nễ    mang    ma 

           Hắn  ta  nói  với  tôi  :  Gần  đây  cậu  có  bận  không ? 

 

c.  

           這     醫     士     對     病     人     非     常     關     心 

          Giá       y       sĩ      đối     bệnh   nhân  phi  thường  quan  tâm 

          Ông  bác  sĩ  này  đối  với  bệnh  nhân  rất  quan  tâm. 

             

 3) Giới từ Dụng 用 nghĩa là dùng. 

a.  

           我     用     筆     寫     字 

          Ngã   dụng   bút      tả       tự 

          Tôi  dùng  bút  viết  chữ. 

 

b.  

          老     師     用     法     語     介     紹     語     法 

         Lão    sư     dụng  Pháp   ngữ   giới    thiệu   ngữ   pháp 

         Giáo  sư  dùng  tiếng  Pháp  giới  thiệu  ngữ  pháp. 

 

c.  
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          工     人     用     木     頭     來     造     橋 

       Công   nhân dụng   mộc     đầu     lai      tạo     kiều 

       Công  nhân  dùng  gỗ  để  bắc  cầu. 

 

4) Giới từ Cấp 給 có nghĩa là cấp cho. 

a.  

                  我     給     他     買     一     本     書 

                Ngã    cấp     tha      mãi    nhất   bản    thư 

                Tôi  mua  cho  nó  một  cuốn  sách.  
 
b.  

               我     給     爸     爸     寫     信 

                Ngã    cấp     ba      ba      khả     tín 

                Tôi  viết  thư  cho  bố. 

 

c.  

                我     給     他     介     紹     朋     友 

             Ngã     cấp     tha     giới    thiệu  bằng   hữu 

             Tôi  giới  thiệu  bạn  bè  cho  nó. 

 

5) Giới từ Ly 離 nghĩa là lìa, cách. 

a.  

               河     内     離     河     南     很     遠 

              Hà     Nội      ly     Hà    Nam   ngận   viễn  

              Hà  Nội  cách  Hà  Nam  rất  xa. 

 

b. 

              我     家     離      學     校     很     近 

            Ngã    gia      ly       học    hiệu   ngận   cận 
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             Nhà  tôi  cách  trường  học  rất  gần. 

 

c.  
 

              現     在     離     聖     誕     節     很      近 

           Hiện    tại       ly     thánh   đản   tiết     ngận    cận  

                  所     以     商     店     都     很     杧 

                sở      dĩ   thương điếm     đô    ngận mang 

            

  Giờ  rất  gần  lễ  Giáng  sinh,  cho  nên  các  cửa  hiệu  đều  bận.  

 

6) Giới từ Tòng 從 nghĩa là theo. 

a.  

                  我     從     家     去 

                 Ngã   tòng    gia     khứ 

                 Tôi  từ  nhà  đi. 

 

b.  

                  我     從     家     來 

                Ngã    tòng   gia     lai 

                 Tôi  từ  nhà  đến. 

 

c.  

                  我     們     從     朋      友     那     兒     來 

                Ngã    môn  tòng  bằng     hữu     na      nhi     lai 

                 Chúng  tôi  từ  chỗ  bằng  hữu  tới.   
 

7) Giới từ  Tại在 nghĩa là ở. 

a.  
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                  牜     在     草     地     上     吃     草 

                Ngưu  tại     thảo    địa  thượng  ngật   thảo 

                 Bò  trên  bãi  cỏ  ăn  cỏ. 

 

b.  

                   你     別     在     這     兒     唱     歌 

                 Nễ     biệt     tại      giá      nhi  xướng   ca  

                  Ông  đừng  ở  chỗ  này  mà  ca  hát. 

 

c.  

                   晚     上     我     們     在     那     而     看     報  

                 Vãn thượng  ngã    môn    tại      na      nhi    khán    báo 

                 Buổi  chiều  chúng  tôi  ở  chỗ  đó  xem  báo. 

 

8) Giới từ Tỷ 比 nghĩa là so sánh. 

a.  

                  今     天     比     昨     天     冷 

                Kim   thiên    tỷ       tạc    thiên  lãnh 

                Hôm  nay  lạnh  hơn  hôm  qua. 

 

b.  

                  他     比     我     高 

                Tha     tỷ       ngã     cao 

                Nó  cao  hơn  tôi. 

 

c.  

              他     說     漢     語     說     得     比     我     流     利  

             Tha   thuyết Hán    ngữ   thuyết  đắc     tỷ      ngã     lưu    lợi 

             Nó  nói  tiếng  Tầu  lanh  lợi   hơn  tôi. 
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B. Đứng đầu câu. 

 

1) Tòng 從 nghĩa là : từ, theo. Thường đi đôi với Đáo 到 

 

      從     我     家     到     學     校     只     要     五     分 

     Tòng   ngã    gia     đáo    học    hiệu    chỉ      yêu    ngũ   phân 

      Từ  nhà  tôi  đến  trường  chỉ  cần  5  phút. 

 

Hay đi với Lai 來  : 

      他     岡     岡     從     上     海     來     河     内 

   Tha  cương cương  tòng  Thượng Hải    lai      Hà      Nội 

    Nó vừa  từ  Thượng  Hải  đến  Hà  Nội. 

 

2) Giới từ Ly 離 có nghĩa là cách : 

   離     考      試     很     遠     呢      不     用     星 

   Ly     khảo    thí     ngận   viễn     ni       bất    dụng   tinh         

   期     六      在    圖     書      館      準     僃     呢 

   kỳ      lục      tại      đồ      thư     quán   chuẩn   bị       ni 

 

  Kỳ  thi  còn  xa, không  dùng  thứ  sáu  ở  thư  viện  để  chuẩn  bị  sao ? 

 

3) Căn  cứ  根 據  nghĩa là dựa vào : 

根     據     氣     象     臺     預     報     傍     晚     有     暴    雨 

Căn     cứ     khí    tượng  đài     dự       báo  bàng   vãn    hữu     bạo    vũ 

Căn  cứ  theo  đài  khí  tượng  dự  báo  buổi  chiều  sẽ  có  mưa  lớn. 

 

4) Kinh quá 經 過 có nghĩa là trải qua. 
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      經     過     討     論     大     家     一     至     同     意 

     Kinh    quá   thảo   luận     đại     gia     nhất   chí     đồng    ý 

        了       小     李     提     出     大     方     案 

       liễu     tiểu      Lý      đề    xuất    đại   phương  án. 

 

     Trải  qua  thảo  luận,  mọi  người  đều  một  lòng  đồng  ý    

           với  đại  phương  án  của  tiểu  Lý. 

 

5) Quan vu  關 于 có nghĩa là đối với. 

                關     于     我     个     人     我     覺     得 

                Quan   vu      ngã      cá   nhân     ngã   giác     đắc 

                没     有     什     麽     可     多     說     了 

               một     hữu   thập    ma     khả     đa    thuyết  liễu.  

 

Đối  với  cá  nhân  tôi,  tôi  cảm  thấy  không  cần  nói  nhiều  nữa. 

 

6) Giới từ Đả 打 có nghĩa  là từ: 

           打     明     天     起     我     決     心     戒     烟 

            Đả   minh   thiên   khởi    ngã  quyết  tâm    giới     yên 

            Từ  ngày  mai,  tôi  quyết  tâm  bỏ  hút  thuốc. 

 

7) Giới từ Nã 拿 có nghĩa là đem, lấy : 

          拿     老     人     光     看     新     問     題    

           Nã     lão   nhân   quang  khán  tân     vấn     đề   

                   那     怎     麽     行   

                   na    chẩm   ma    hành !   
 

  Lấy  mắt  lão  luyện  thấy  vấn  đề  mới,  chuyện  đó  làm  sao  đây !  
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8) Giới từ Thuận trước 順 著 có nghĩa là men theo : 

                  順     著     大     路     往     東     拐     彎 

                Thuận  trước   đại      lộ    vãng   Đông  quải   loan 

                   就     是     我     們     的     學     校 

                   tựu      thị     ngã    môn   đích    học  hiệu . 

 

      Men  theo  đại  lộ  đi  về  hướng  Đông,  đổi  hướng  là  trường  học                

của  chúng  tôi. 

 

III- Tính  chất. 
 

1) Không thể đứng một mình. Thí dụ : không thể nói : ly. 

 

2) Không thể lập lại. Thí dụ : không thể nói  : tòng tòng. 

  3) Không thể có trợ từ : quá 過, liễu 了, trước 著. 

 

 

Danh   từ 
 

I- Định  nghĩa. 

   
Tiếng gọi :  sự,  vật. 

 
II- Phân  loại. 
 

Tùy theo tiêu chuẩn mà ta phân loại. 

 

1) Chung và riêng . 

    Thí dụ :    王     老     師 

                 Vương   lão      sư  
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                 Giáo  sư  Vương. 

 

Vương : danh từ riêng 

Lão sư  : danh từ chung. 

 

2) Cụ thể và trừu tượng. 

Cụ thể :  書 thư  : sách 

Trừu tượng  : 仁  nhân : lòng nhân. 

 

3) Động vật và thực vật. 

Động vật : 馬 mã  : con ngựa. 

Thực vật :  木 mộc : cái cây. 

 

4) Thiên tạo và nhân tạo. 

Thiên tạo : 山 sơn : núi 

Nhân tạo : 井 tỉnh  : giếng. 

 

III- Cấu  tạo. 

 

1/ Tiếng  :人 nhân : người. 

2/ Tiếng : 人民  nhân dân :  dân chúng. 

3/ Tiếng :  

                 法     國     人  

               Pháp   quốc  nhân   

               Người  Pháp. 

4/ Tiếng  :    德     國     老     師   

                    Đức   quốc   lão      sư  
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                    Thầy  giáo  người  Đức. 

5/ Tiếng : 日本女老師 Nhật Bản nữ lão sư : cô giáo người Nhật. 

 

IV- Từ  vụ. 

 

1) Làm chủ từ  

Thí dụ :     妹     妹     看     書   

                Muội  muội  khán   thư  

                Em  gái  xem  sách. 

 

Muội muội : danh từ, làm chủ từ  (S). 

 

2) Làm thụ từ 

Trong thí dụ trên Thư là danh từ, làm thụ từ (O). 

 

3) Làm vị từ  

Thí dụ :    今     天     青     天   

                Kim thiên   thanh thiên   

                Hôm  nay  trời  tạnh. 

 

Kim thiên ; danh từ làm chủ từ (S) 

Thanh thiên : danh từ làm vị từ (P) 

 

4) Làm định từ 

Thí dụ :    法     國     人   

              Pháp   quốc   nhân   

              Người  Pháp. 

Pháp quốc : danh từ làm định từ cho nhân. 

Nhân : danh từ. 

 

5) Làm phó từ  
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Chỉ những danh từ chỉ thời gian hay nơi chốn mới được dùng làm 

phó từ thôi, còn các danh từ khác không dùng được. 

 

a/ Thời gian 

Thí dụ :  今     天     上     午     我     看     書   

             Kim thiên thượng   ngọ    ngã    khán    thư  

             Sáng  nay  tôi  đọc  sách. 

 

Kim thiên thượng ngọ : danh từ dùng làm phó từ. 

 

b/ Nơi chốn  

Thí dụ :   我     在     圖     書     館     看     書   

               Ngã    tại      đồ      thư    quán  khán    thư   

               Tôi  tại  thư  viện  xem  sách. 

 

c/ Thời gian và nơi chốn 

Khi hai yếu tố thời gian và nơi chốn cùng hiện diện thì ta đặt thời 

gian ở trước . 

Thí dụ :  

  我     今     天     上     午,     在     圖     書     館     看     書  

Ngã    kim    thiên thượng  ngọ,    tại       đồ     thư     quán  khán  thư 

Sáng  hôm  nay,  tôi  ở  thư  viện  xem  sách. 

 

V- Từ  tính. 

 

1/ Lập lại  : danh từ lập lại có nghĩa là : mỗi, mọi 

Thí dụ  :  人人 nhân nhân : mỗi người. 

                天天  thiên thiên  : mỗi ngày. 

 

2/ Số nhiều  : ta thêm vào chữ  們 môn. 
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Thí dụ :     老     師     們   

                 Lão     sư     môn   

                 Các  thầy  giáo. 

 

Nếu trước danh từ có số từ thì ta không dùng  們 môn. 

Thí dụ :   三     個     老     師   

               Tam    cá      lão      sư   

               Ba  thầy  giáo. 

 

3/ Không kết hợp với phó từ . 

Thí dụ :  không thể nói  很山  ngận sơn  : rất núi. 

 

4/ Đứng trước danh từ thường là số từ và loại từ . 

Thí dụ :   一     本     書  

              Nhất    bổn   thư   

              Một  cuốn  sách. 

 

5/ Tiếp vĩ từ : đứng sau danh từ thường là các danh từ  : đầu, tử, nhi. 

Thí dụ :   木頭  mộc đầu : thanh gỗ. 

                房子  phòng tử  : căn phòng. 

                盆兒  bồn nhi  : cái bồn. 

 

6/ Những từ chỉ nơi chốn : có nhiều cặp danh từ như 

 

上邊, 下邊  thượng biên, hạ biên :  trên, dưới 

内邊, 裏邊, 外邊  nội biên, lý biên, ngoại biên : trong, ngoài. 

左邊, 右邊  tả biên, hữu biên :  trái, phải. 
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東邊 Đông biên :  Đông 

西邊 Tây biên  : Tây 

南邊  Nam biên  : Nam 

北邊  Bắc biên :Bắc. 

旁邊  bàng biên : bên cạnh 

前邊  tiền biên : phía trước 

後邊  hậu biên  : phía sau. 

 

Ta có thể thay thế 邊 biên bằng 面diện. 

Những từ chỉ nơi chốn có thể đặt trước hay sau danh từ : 

1/ Khi đặt trước danh từ nó là một định từ. 

Thí dụ :    上     邊     的      桌     子  

            Thượng biên   đích     trác     tử    

            Trên  bàn. 

 

2/ Sau . 

Thí dụ :     桌     子     上     邊   

                Trác     tử   thượng biên   

                Trên  bàn. 

 

3/ Từ (1) và (2) ta có : 

N – nơi chốn - 的 

             桌     子     上     邊     的     書   

            Trác      tử   thượng  biên   đích    thư   

            Sách  trên  bàn. 
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4/ Trong trường hợp có một địa danh từ thì ta không dùng danh từ 裏 

lý. 

Thí dụ :     我     在     河     内     學     習   

                 Ngã    tại      Hà     Nội    học     tập   

                 Tôi  học  tập  ở  Hà  Nội. 

             

 

Đại   danh   từ 
 

I-Định  nghĩa. Đại danh từ là tiếng thay thế cho danh từ. 

 

II- Phân  loại. 

 

  1) Chỉ thị đại danh từ. 

      這 giá ; này  

這     裏          這     兒           這     麽           這     樣  

     Giá      lý           Giá     nhi            Giá     ma          Giá    dạng 

 

          那  na :  kia 

     那     裏           那     兒            那     麽          那     樣  

     Na      lý              Na    nhi              Na      ma          Na     dạng 

 

          每  mỗi :  mọi 

 

          各   các : mọi   

 

2) Nhân vật đại danh từ : 
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我  ngã : tôi 

伱  nễ   :  anh 

他  tha : anh ấy 

她  tha : cô ấy, chị ấy   

它  tha : nó 

您  nâm, nẫm, niễn : ngài, ông ấy. 

自     己           別     人                    大     家 

Tự     kỷ             Biệt   nhân                    Đại    gia 

 

4) Nghi vấn đại danh từ. 

  

     誰  thùy : ai 

     幾   cơ :  mấy 

     什麽  thập  ma :  gì 

     多少   đa  thiểu : bao nhiêu 

      哪    na : nào 

      那 裏 na lý,  那兒 na nhi : chỗ nào 

怎麽 chẩm ma,  怎樣 chẩm dạng, 怎麽 樣 chẩm ma dạng : cách nào 

 

5) Đại danh từ liên tiếp. 

                     賣      書     的   

                       Mại     thư     đích  

                       Người  bán  sách.  
Đích là đại danh từ liên tiếp. 
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II-Từ  vụ. Cũng như danh từ đại danh từ có đủ các nhiệm vụ mà 

danh từ có, nhưng nó còn có thêm một nhiệm vụ là làm bổ từ  mà 

danh từ không có. 

 

1) Làm chủ từ. 

      我     看      書 

       Ngã   khán   thư 

       Tôi  xem  sách. 

Trong câu này ngã là một đại danh từ làm chủ từ. 

 

2) Làm thụ từ 

      他     是     誰 

      Tha    thị    thùy 

      Ông   ta  là  ai ? 

Trong câu này thùy là một đại danh từ làm thụ từ. 

 

3) Làm vị ngữ 

      尔     哪     裏 

       Nễ      na      lý 

       Ông  ở  đâu ? 

 

 4) Làm định ngữ 

   我     的     書     很     貴 

  Ngã   đích    thư     ngận   quý 

   Sách  của  tôi  rất  quý. 

 

5) Làm phó từ 

    這     件     事     怎     樣     使     理 

    Giá    kiện    sự      chẩm  dạng   xử     lý 
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     Chuyện  này  làm  sao  xử  lý ? 

 

6) Làm bổ từ  

   尔     唱     得     怎     麽     樣 

   Nễ   xướng  đắc  chẩm    ma     dạng 

   Ông  hát  làm  sao ? 

 

IV- Từ  tính. 

 
1) Không thể lập lại.  

Ta không thể nói :我 我  ngã  ngã : tôi tôi 

 

2) Số nhiều. 

Đối với các nhân vật  đại danh từ, ta thêm 們 môn vào. 

我  們  ngã  môn : chúng tôi. 

    Đối với chỉ thị đại danh từ ta thêm  些 ta  vào. 

    這  些 書  giá ta thư : những cuốn sách này. 

3) Để chỉ sự kính trọng ta thêm chữ 心 tâm. 

Thí dụ :  尔 (你) nễ : ông     您  nâm : ngài 

 

4) Chữ 每 mỗi thường dùng đi đôi với chữ 都 đô 

      我     每     天     都     來 

     Ngã    mỗi    thiên   đô     lai 

      Mỗi  ngày  tôi  đều  lại. 
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5) Chữ 幾 (cơ) khi dùng phải có loại từ rồi mới tới danh từ, còn 

多少 (đa thiểu) thì không cần. 

         尔     有     多     少     書 

         Nễ     hữu    đa    thiểu    thư 

          Ông  có  bao  nhiêu  sách ? 

 

         他     買     幾     條     魚 

        Tha    mãi      cơ    điều   ngư 

         Anh  mua  mấy  con  cá ? 

 

Chữ điều ở đây là loại từ. 

 

Chữ 幾 cơ thường đứng trước danh từ mà nó hỏi  

        現     在     幾     點 

        Hiện   tại       cơ    điểm 

         Bây  giờ  là  mấy  giờ ? 

 

Nhưng nó sẽ đứng sau 星期 tinh kỳ 

        今     天     星     期     幾 

        Kim   thiên  tinh     kỳ       cơ 

         Hôm  nay  la  ngày  thứ  mấy ? 

 

6) Phái tính : chỉ thấy ở ngôi thứ  ba của nhân vật đại danh từ : 

         他 tha : ông ấy, anh ấy 

         她 tha : chị ấy, cô ấy 

     它  tha : nó : chỉ vật bất động. 
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7) Những chữ khi làm định từ  không dùng chữ 的 đích đó là : 

 誰 thùy  , thí dụ :     誰     弟     弟      病     了 

                            Thùy     đệ      đệ     bệnh   liễu 

                                Ai  có   em  bị  bệnh ? 

 

什麽 thập ma,   thí dụ :   什     麽     書    

                                        Thập   ma    thư 

                                        Sách  gì ? 

 

多少 đa thiểu,  thí dụ :    多     少     錢 

                                    Đa   thiểu    tiền 

                                        Bao  nhiêu  tiền ?   

 

8) Chữ  什麽 thập ma không dùng làm phó từ 

Thí dụ :  ta không nói :      他     什     麽     說 

                                      Tha   thập     ma   thuyết 

                                           Hắn  không  nói  gì 

Mà nói : 

                                      他     怎     麽     說 

                                      Tha   chẩm   ma  thuyết 

                                           Hắn  nói  sao ? 

 

9) Sau từ 得 đắc, chỉ dùng   怎 麽 樣 chẩm ma dạng làm bổ ngữ 

Thí dụ :                 他     唱     得      怎     麽     樣 

                         Tha    xướng  đắc    chẩm    ma    dạng    
                            Hắn  hát  thế  nào ? 

 

Chứ không nói :   他     唱     得      怎     麽      
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                            Tha   xướng  đắc   chẩm    ma 

 

10) 我們  ngã môn : chúng tôi,   自們  tự môn : chúng ta. 

Thí dụ : 

                             我     們     都     是     老     師 

                         Ngã   môn     đô      thị      lão      sư  

                             Chúng  tôi  đều  là  giáo  sư. 

 

                             自     們     都     是     學     生 

                          Tự     môn    đô      thị     học    sinh 

                              Chúng  ta  đều  là  học  sinh. 

 

 

Tĩnh   từ 
 

I- Định  nghĩa : 

   Là tiếng bổ túc cho danh từ hoặc thuật từ. 

 

II- Phân  loại  

 

1/ Chỉ thị 

Thí dụ :      那     一     本     書 

                  Na    nhất    bản    thư 

                  Cuốn  sách  này 

 

2/ Số tự 

Thí dụ :      一     本     書 

                 Nhất    bản    thư 

                 Một  cuốn  sách  
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3/ Nghi vấn 

 Thí dụ :      什     麽     書 

                 Thập   ma     thư 

                   Sách  gì ? 

 

4/ Tính chất 

Thí dụ :       小     妹     妹 

                Tiểu   muội  muội 

                   Em  gái  nhỏ      
 

III- Từ vụ     

1/ Chủ từ 

Thí dụ :       驕     奡     不     好 

                      Kiêu   ngạo   bất     hảo 

                      Kiêu  ngạo  không  tốt 

 

2/ Vị từ 

Thí dụ :       任     務     緊     急 

                Nhiệm   vụ   khẩn    cấp 

 

3/ Thụ từ 

Thí dụ :       我     喜     歡     安     静 

                 Ngã     hỉ      hoan   an     tĩnh 

                   Tôi  thích  yên  lặng 

 

4/ Định từ 

Thí dụ :       好     書 

                 Hảo    thư 
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                  Sách   tốt 

 

5/ Phó từ 

Thí dụ :      快     走 

                Khoái  tẩu 

                 Đi  mau 

6/ Bổ từ 

Thí dụ :       我     没     看     清     楚 

                 Ngã     một   khán  thanh    sở 

                 Tôi  không  thấy  rõ 

 

IV- Từ tính 

 

1/ Lập lại 

a.                 高     高 

                 Cao    cao 

                   Cao  cao 

 

b. AB → AA  BB 

     清     楚   →    清     清      楚     楚 

   Thanh  sở           thanh  thanh    sở      sở 

   Rõ  ràng     →   rõ  rõ   ràng  ràng 

 

c.  A B   →    A B    A B 

    休     息     →     休     息      休     息 

    Hưu   tức     →     Hưu    tức     Hưu    tức 

                                   Nghỉ  ngơi  

 

2/ Đứng trước tĩnh từ thường là một phó từ 
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Thí dụ :     很     多 

               Ngận   đa 

                Rất  nhiều 

 

                  不     少 

                 Bất    thiểu 

                 Không   thiếu 

3/ Các tĩnh từ 男  nam,  女  nữ  : chỉ phái tính cho người 

Thí dụ :      女     老     師 

                  Nữ     lão      sư 

                   Cô   giáo 

 

                   公     牛 

                 Công  ngưu 

                  Trâu  đực 

 

                   母     雞 

                 Mẫu    kê 

                  Gà  mái 

 

4/ Đơn từ không cần 的 đích khi làm định từ 

                 書 thư : sách tốt 

Nhưng nếu là danh từ kép thì phải dùng  的 đích 

                  勇     敢      的     人 

              Dũng   cảm    đích    nhân 

                Người  dũng  cảm 

 

5/ Khi làm phó từ 
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                   快      走 

                 Khoái  tẩu 

                 Đi   mau 

 

Nhưng nếu là tĩnh từ kép thì phải dùng 地 địa  đi kèm 

                  我     早     早     地     出     發     了 

                 Ngã    tảo      tảo     địa    xuất   phát    liễu 

                 Tôi  đã  sớm  ra  đi  rồi 

 

6/ Có thể dùng cách chính phản để đặt câu hỏi : 

                 你     好     不     好 

                 Nễ     hảo     bất     hảo 

                   Ông  khỏe  không ? 

 

7/ Khi không có danh từ đứng sau ta phải dùng 的 đích thế vào 

    學     生     們     有     九     五     名     是     男       的 

   Học    sinh    môn    hữu   cửu,    ngũ   danh   thị     nam      đích 

    四     名     是     女     的 

     tứ     danh    thị     nữ     đích. 

 

     Bọn học sinh có chín người : 5 nam , 4 nữ. 

 

 

Câu   chủ   vị 
 

I-Định  nghĩa: 
 Câu chủ vị được viết là chủ từ (S) – vị từ (P : predicate) 

Thí dụ : 

            他    描    寫 
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            Tha    miêu    tả 

              Hắn  miêu  tả 

 

 Tha là chủ từ 

 Miêu tả là vị từ 

 

II-Phân  loại. 

Tùy theo bản chất của vị từ mà ta có 4 loại : 

 

1/Vị từ là danh từ . 

Thí dụ : 

                今     天     元     旦 

              Kim  thiên  nguyên  đán 

              Hôm  nay  mùng  một  Tết. 

 

Kim thiên là chủ từ 

Nguyên đán là vị từ. 

 

2/Vị từ là tĩnh từ  

Thí dụ : 

                我     高 

               Ngã     cao 

                Tôi  cao 

 

Ngã là chủ tứ 

Cao là vị từ. 

 

3/Vị từ là thuật từ 

 

a/Câu không có thụ từ 

Thí dụ : 

                 花     開  

                Hoa  khai 
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                 Hoa  nở 

 

b/Câu có một thụ từ 

Thí dụ : 

我                 我     看     書 

              Ngã   khán   thư 

                Tôi xem sách 

 

Thư là thụ từ. 

 

c/Câu có 2 thụ từ 

Thí dụ : 

                  我     給     他     一     本     書   

                 Ngã   cấp     tha    nhất     bản    thư 

                 Tôi  cho  nó  một  cuốn  sách. 

 

Tha là thụ từ gián tiếp 

Nhất bản thư là thụ từ trực tiếp. 

 

4/Vị từ SP 

Thí dụ : 

                   他     頭     痛    

                Tha    đầu   thống 

                  Nó  đau  đầu 

 

Tha là chủ từ 

Đầu thống là vị từ. 

 

III-Từ vụ      

 
1/Chủ từ  

Thí dụ :                               
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                    他     來     太     好     了 

                  Tha    lai      thái    hảo    liễu 

                    Hắn  đến  tốt  quá  rồi. 

 

Tha lai là chủ từ. 

2/Vị từ 

Thí dụ : 

                 我     手     指     破      了  

                Ngã   thủ     chỉ     phá      liễu 

                 Ngón  tay  tôi  bị  đứt  rồi. 

 

Thủ chỉ phá liễu là vị từ. 

 

3/Thụ từ 

Thí dụ : 

                  我     希     望     你     成     功 

                Ngã    hy     vọng   nễ    thành  công 

                  Tôi  hy  vọng  nó  thành  công. 

 

Nễ thành công là thụ từ. 

 

4/Định từ 

Thí dụ : 

                   我     住     的     地     方     在     那     邊 

                Ngã    trú     đích    địa  phương  tại       na    biên    

                  Địa  phương  tôi  ở  tại  bên  này. 

 

Ngã  trú  là định từ. 

 

5/Phó từ  

Thí dụ : 
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                   媽     媽      心      痛     看     着     女     兒 

                  Ma    ma      tâm    thống  khán  trước   nữ      nhi 

                   Mẹ  đau  long  nhìn  con  gái. 

 

Ma ma tâm thống là phó từ. 

 

6/Bổ từ 

Thí dụ : 

                   他     說     得     大     家     全     笑     了 

                 Tha   thuyết  đắc     đại     gia     toàn   tiếu    liễu 

                  Nó  nói  đến  mọi  người  đều  cười. 

 

Đại gia tiếu liễu là bổ từ. 

 

IV-Từ  tính. 

 

1/Không thể đảo ngược giữa chủ từ vị từ  (SP)  với thuật từ thụ từ                                  

                                                                                                    (VO) 

Thí dụ : tha miêu tả → miêu tả tha. 

 

2/Không thể đặt một chữ nào vào giữa chủ từ và vị từ. 

 

3/Chủ từ (S) là danh từ hay đại danh từ, vị từ (P) là thuật từ hay tĩnh 

từ. 

 

4/Đối với một câu danh từ : 

 

a/Ta có thể thêm phó từ 

Thí dụ : 

                  今     天     已     經     元     旦 

                 Kim  thiên    dĩ     kinh  nguyên đán 

                 Hôm  nay  đã  là  Tết. 
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b/Không có thể phủ định 

Muốn có ta phải biến nó thành 1 câu thuật từ : 

Thí dụ : 

                     

                 今     天     不     是     元     旦 

                Kim  thiên   bất      thị  nguyên  đán  

                 Hôm  nay  không  phải  là Tết. 

 

c/Không có thụ từ (O) hay bổ từ (C) sau một câu danh từ. 

 

5/Câu tĩnh từ 

 

a/Không dung thuật từ  

Thí dụ :     

                   我     高 

                  Ngã   cao 

                   Tôi  cao 

 

b/Khi đặt câu hỏi ngoài them trợ từ 嗎 ma, ta có thể theo lối chính 

phản 

Thí dụ : 

                    我     高     嗎 

                 Ngã    cao     ma 

                   Tôi  cao  không ? 

Và : 

                    我     高     不     高 

                 Ngã    cao     bất    cao 

                   Tôi  cao  hay  không  cao ? 

 

 

Câu   thuật   thụ 



 42 

 
I-Định  nghĩa 

Câu thuật thụ được viết theo cách thuật từ (V) và thụ từ (O) 

Thí dụ : 

                      吃     飯 

                  Ngật  phạn 

                     Ăn  cơm. 

 

Ngật là thuật từ  

Phạn là thụ từ. 

 

II-Từ vụ. 

 

1/Chủ từ 

Thí dụ : 

                  學     習     漢     語     要     注     意     方     法 

                Học    tập     Hán    ngữ     yêu   chú      ý   phương pháp 

                 Học  chữ  Hán  phải  chú  ý  đến  phương  pháp. 

 

Học tập là chủ từ 

 

2/Thụ từ 

Thí dụ : 

                  我     喜     歡     學     習     漢     語 

                Ngã     hỉ     hoan   học     tập     Hán   ngữ 

                 Tôi  thích  học  chữ  Hán. 

 

Học tập là thụ từ. 

 

3/Định từ 

Thí dụ : 
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我     要     訂     一     個     學     習     漢     語     的     計     劃 

Ngã  yêu  đính   nhất   cá    học    tập    Hán  ngữ   đích  kế   hoạch 

Tôi  muốn  đính  kèm  một  kế  hoạch  học  tập  chữ  Hán. 

 

Học tập chữ Hán là định từ. 

 

4/Phó từ 

Thí dụ : 

                 他     低    着     頭     走     路 

                 Tha    đê   trước   đầu    tẩu      lộ 

                 Nó  cúi  đầu  đi. 

 

Để trước đầu là phó từ. 

 

5/Bổ từ 

Thí dụ : 

                他     感     動     得     說     不     出     話 

               Tha    cảm   động  đắc  thuyết    bất    xuất  thoại. 

                Nó  cảm  động  nói  chẳng  nên  lời. 

 

Thuyết bất xuất là bổ từ. 

 

III-Từ  tính 

 

1/Không thể đảo ngược 

Thí dụ : 

                 吃     飯           #                  飯      吃 

              Ngật   phạn   không thể viết   phạn   ngật. 

 

2/Giữa thuật từ (V) và thụ từ (O) không thể thêm vào một chữ nào. 
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3/ Khi dung định từ phải có chữ 的đích. 

4/Khi dung bổ từ (C)  phải có chữ 得đắc. 

 

5/有一點兒 (hữu nhất điểm nhi) là thuật từ-thụ từ (V,O) : nó đứng 

trước tĩnh từ, danh từ, như một phó từ. 

Thí dụ : 

               我     暍     了     一     點     兒     酒 

             Ngã    hạt    liễu     nhất   điểm   nhi     tửu 

              Tôi  uống  một  chút  rượu. 

 

               今     天     有     一     點     兒     冷 

              Kim  thiên   hữu    nhất  điểm   nhi     lãnh 

               Hôm  nay  hơi  lạnh. 

 

               屋     裏     有     一     點     兒     熱 

             Ốc      lý      hữu    nhất   điểm   nhi    nhiệt 

              Trong  nhà  hơi  nóng. 

 

 

Câu   số  lượng 
 

I-Định  nghĩa: 
Câu số lượng có dạng :    Nu  M 

    Nu là số (number) 

   M là lượng (measure)  

Thí dụ : 

              一     本     書 

            Nhất   bản     thư 

             Một  cuốn  sách. 
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          一      次 

        Nhất    thứ 

        Một  lần 

 

Nhận xét : kết cấu  gồm  :   

                                          số  từ  + loại  từ 

                                          số  thừ  +  lượng  từ (thuật từ) 

 

II-Từ  vụ : 
1/Thụ từ  

Thí dụ :     

              一     年     有     三     百     六     十     五     天 

           Nhất    niên   hữu    tam   bách    lục    thập    ngũ   thiên 

            Một  năm  có  ba  trăm  sáu  mươi  lăm  ngày. 

 

2/Vị từ 

Thí dụ : 

              今     天     三     十     號 

            Kim  thiên   tam    thập   hiệu 
            Hôm  nay  là  ngày  30.  

 

3/Chủ từ 

Thí dụ : 

               三     公     斤     太     多 

              Tam  công  cân    thái      đa 

               Ba  cân  quá  nhiều. 

 

4/Định  từ 

Thí dụ : 

               一     間     屋     子     裏     住     兩     個     人 

            Nhất   gian    ốc       tử       lý       trú    lưỡng   cá    nhân 
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         Một  gian  nhà,  hai  người  ở. 

 

5/Phó  từ 

Thí dụ :一個個 

               我     一     次     只     能     拿     十     本 

              Ngã    nhất   thứ    chỉ     năng    nã     thập    bản 

               Mỗi  lần  tôi  chỉ  có  thể  cầm  mười  bản . 

 
6/Bổ  từ 

Thí dụ : 

              我     念     三     遍  

              Nhã   niệm   tam   biên 

                Tôi  niệm  ba  lần. 

 

III-Từ  tính.    
                

1/Không thể đảo ngược : 

Thí dụ : 

              Viết   一 個 nhưng không thể viết  個 一 

 

Nhưng có thể viết :    書 一 本  (thư nhất bản) thì được. 

 

2/Lập lại dưới dạng AB AB hay ABB 

Thí dụ : 

                   一 個    →     一 個  一 個 

 Hay ta có thể viết : 

                     一  個 個             

                   

3/Không dùng tới 的 đích 
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Thí dụ : 

                 一     個     人 

                Nhất   cá    nhân 

                Một  người. 

Không viết : 

                 一     個     的     人 

              Nhất    cá    đích    nhân. 

 

4/Không dùng chữ 得 đắc khi là một bổ tử  

Thí dụ : 

                 我     念     一     遍 

                Ngã   niệm   nhất  biên 

                 Tôi  niệm  một  lần.      
 

 

Câu 是(thị)  -  thuật từ V  -  的(đích) 

 

I-Định  nghĩa : 
Câu thị - V – đích dung khi ta muốn nhấn mạnh thời gian, không gian 

hay duyên cớ. 

 

II-Các dạng thức : Có 2 dạng thức. 

 

1/Thị với đích  : 

    是     我     看     書     的 

  Thị     ngã    khán    thư    đích 

  Tôi  xem  sách. 

 

2/Chủ từ S – thị - thuật từ V – đích 
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    我     是     看     書     的 

   Ngã    thị     khán   thư    đích  

   Tôi  thực  đang  xem  sách. 

 

III-Các biến thức  

 

1)Ta có thể thêm đại danh từ 的自己 đích tự kỷ vào. 

Thí dụ : 

              我     自     己     是     看     書     的 

            Ngã     tự      kỷ      thị     khán   thư    đích 

             Tôi  tự  mình  xem  sách. 

 

2)Thêm phó từ chỉ thời gian vào. 

Thí dụ : 

              我     自     己     上     午     看     書     的   

              Ngã    tự      kỷ   thượng  ngọ   khán   thư    đích 

              Buổi  sáng  tôi  tự  mình  xem  sách. 

 

3)Thêm phó từ chỉ không gian vào. 

Thí dụ : 

     我     自     己     是     在     圖     書     館     看     書     的 

   Ngã     tự       kỷ      thị      tại      đồ      thư   quán    khán   thư   đích 

   Tôi  tự  mình  ở  thư  viện  xem  sách. 

 

4)Thêm cả thời gian và không gian vào. 

Thí dụ : 

我   自  己   是    上    午   在   圖   書   館    看   書   的 

Ngã  tự   kỷ   thị  thượng ngọ  tại   đồ   thư  quán  khán thư đích 

Buổi  sáng,  tôi  tự  mình  ở  thư  viện  xem  sách. 

 



 49 

5)Trong câu trên ta có thể bỏ chữ thị. 

我   自   己    上      午   在   圖   書    館     看    書   的   

Ngã  tự   kỷ  thượng   ngọ   tại    đồ   thư  quán  khán   thư  đích  

Buổi  sáng, tôi  tự  mình  ở  thư  viện  xem  sách. 

 

6)Trong câu trên ta có thể thêm vào chữ 嗎ma để hỏi. 

我   自   己    上    午   在   圖   書    館     看    書   的    嗎   

Ngã  tự   kỷ  thượng ngọ   tại   đồ   thư   quán  khán   thư  đích   ma 

Buổi  sáng, tôi  tự  mình  ở  thư  viện  xem  sách sao ? 

 

7)Dùng 是 不 是 thị bất thị  

Thí dụ : 

                 我     是     不     是     看    書    的 

                Ngã     thị     bất     thị     khán  thư   đích   

                  Tôi  có  xem  sách  không ? 

 

8)Đặt một câu hỏi vào giữa. 

Thí dụ : 

                   是     誰     告     訴     你     的 

                  Thị    thùy    cáo     tố       nễ    đích 

                  Là  ai  bảo  mày ? 

 

9)Dùng不 是是 bất thị, thị 

Thí dụ : 

     我     不     是     看     書     我     是     唱     歌     的 

     Ngã   bất     thị     khán   thư  ,   ngã    thị     xướng  ca    đích 

     Tôi  không  xem  sách,  tôi  ca  hát. 
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10)Thêm 一下兒 nhất hạ nhi vào. 

Thí dụ : 

              我     自     己     上     午     在     圖     書     館  

               Ngã    tự       kỷ  thượng   ngọ    tại      đồ      thư   quán                             

              看     一     下     兒     中     國     書     的 

             khán     nhất    hạ     nhi   Trung Quốc   thư    đích  

 

Buổi  sáng, tôi  tự  mình  ở  thư  viện  xem  một  chút  sách  Tầu. 

 


